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1 26007 Hồ Văn Bách 16/02/2007 Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 62.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

2 26008 Hồ Thị Bé X 07/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 66.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

3 26009 Hồ Thị Bé X 08/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Sơn 64.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

4 26011 Hồ Thị Ngọc Bích X 13/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS Xy 64.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

5 26012 Hoàng Hải Bình X 04/10/2007 Kinh Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 62.8

6 26013 Hồ Thị Chăn X 06/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 64.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

7 26015 Hồ Thị Diệu Châu X 01/01/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 67 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

8 26016 Hồ Thị Chấu X 16/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 65.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

9 26018 Hồ Thị Linh Chi X 31/12/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 63 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

10 26020 Hồ Thị Chiêm X 20/02/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 66.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

11 26021 Hồ Thị Chồng X 17/12/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 65.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

12 26024 Hồ Văn Chung 13/04/2007 Bru-Vân Kiều Húc Nghì - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

13 26025 Hồ Thị Chuyên X 05/03/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

14 26026 Hồ Thị Chuyên X 17/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 67.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

15 26029 Hồ Thị Cường X 20/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS A Dơi 66.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

16 26030 Hồ Thị Đá X 05/06/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 64.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

17 26032 Hồ Thị Đăm X 30/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 66.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

18 26033 Hồ Hải Đăng 15/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Húc 65.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

19 26038 Hồ Thị Đi X 12/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 67.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

20 26042 Hồ Thị Huyền Diệu X 03/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 69.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

21 26043 Hồ Thị Dim X 23/06/2005 Ta-ôi Thôn Tân Đi 3 Trường PT DTBT TH&THCS A Vao 65.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

22 26045 Hồ Thị Y Đinh X 24/10/2007 Ta-ôi Thôn Tân Đi 1 Trường PT DTBT TH&THCS A Vao 63 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

23 26047 Hồ Văn Nan Đô 20/12/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

24 26051 Hồ Văn Dung 20/01/2007 Ta-ôi Thôn Ra Ró Trường PT DTBT TH&THCS A Vao 65.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

25 26054 Hồ Thị Duy X 29/04/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 62.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

26 26057 Hồ Văn Giáp 15/06/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

27 26058 Hồ Thị Giới X 16/01/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

28 26059 Hồ Thị Giun X 12/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số
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29 26060 Hồ Thị Ha X 10/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 66.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

30 26062 Mai Thị Vĩnh Hà X 25/09/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 65.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

31 26064 Hồ Thị Hải X 10/02/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 64.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

32 26065 Hồ Thị Hải X 15/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

33 26070 Hồ Thị Hạnh X 22/08/2007 Bru-Vân Kiều Cam Lộ, Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Tuyền 58.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

34 26071 Hồ Thị Hảo X 13/05/2007 Bru-Vân Kiều Tà Long - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

35 26072 Hồ Thị Hậu X 22/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Sơn 64 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

36 26075 Hồ Văn Hiệp 26/07/2007 Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 63.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

37 26078 Hồ Thị Học X 28/01/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 62 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

38 26081 Hồ Thị Hôm X 19/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 66.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

39 26082 Hồ Văn Hợp 15/07/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 64.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

40 26084 Hồ Văn Huấn 27/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 66.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

41 26085 Hồ Thị Huề X 06/04/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 64.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

42 26087 Hồ Văn Hưng 24/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

43 26089 Hồ Thị Hướng X 05/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Húc 65.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

44 26090 Mai Thị Hường X 30/05/2007 Bru-Vân Kiều  Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

45 26091 Hồ Thị Hữu X 17/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

46 26093 Hồ Thị Huy X 12/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 64 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

47 26095 Mó Sun Huy X 04/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông -Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

48 26096 Hồ Thị Huyền X 18/11/2007 Bru-Vân Kiều Tà Long - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

49 26097 Hồ Thị Huyền X 19/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

50 26099 Hồ Thị Thanh Huyền X 04/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

51 26100 Nguyễn Thị Thảo Huyền X 02/01/2007 Kinh Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65.6

52 26103 Hồ Thị Khư X 20/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 67 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

53 26104 Hồ Thị Kia X 07/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 64.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

54 26108 Hồ Thị Kinh X 22/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Sơn 66.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

55 26110 Hồ Thị Lan X 10/11/2007 Vân Kiều
Trạm y tế xã Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa 

Krông, Quảng Trị
Trường TH&THCS Húc Nghi 66.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

56 26113 Hồ Thị Lệ X 06/07/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 63.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

57 26114 Hồ Thị Lệ X 05/09/2007 Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 64.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

58 26115 Hồ Thị Hoài Liên X 30/06/2007 Bru-Vân Kiều Tà Long - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 61.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

59 26117 Hồ Thị Linh X 17/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Thuận 66.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

60 26118 Hồ Thị Kiều Linh X 01/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 64.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

61 26119 Hồ Văn Linh 16/06/2007 Ta-ôi Thôn PaLing Trường PT DTBT TH&THCS A Vao 65.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số
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62 26120 Hồ Thị Loàn X 15/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS Xy 65.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

63 26125 Hồ Thị Lương X 02/09/2007 Bru-Vân Kiều Ba Nang - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

64 26126 Hồ Thị Lúy X 05/02/2007 Bru-Vân Kiều  Xã Vĩnh Khê- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

65 26128 Hồ Thị Ly X 26/04/2007 Bru-Vân Kiều Tà Long - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 61.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

66 26130 Hồ Thị Phương Mai X 12/02/2007 Bru-Vân Kiều Ba Nang - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

67 26131 Hồ Thị Thanh Mái X 12/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Sơn 64.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

68 26135 Hồ Thị Mấy X 24/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 64.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

69 26136 Hồ Văn Miếu 01/05/2007 Pa Cô Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS A Xing 65.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

70 26137 Hồ Thị Xa Min X 03/09/2007 Vân Kiều  Đakrông - Đakrông - Quảng Trị Trường THCS Đakrông 62.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

71 26140 Hồ Thị Hà My X 01/12/2007 Bru-Vân Kiều Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS MÒ Ó 63.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

72 26141 Hồ Thị Hà My X 05/11/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 63.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

73 26142 Hồ Thị Hà My X 02/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 65 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

74 26143 Hồ Thị Nang X 20/02/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 63 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

75 26144 Hồ Thị Nên X 17/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 64.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

76 26145 Hồ Thị Nga X 02/09/2007 Bru-Vân Kiều Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

77 26147 Hồ Thị Ngách X 14/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 66.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

78 26150 Hồ Thị Hồng Ngọc X 01/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

79 26156 Hồ Thị Nguyệt X 17/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS A Xing 67.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

80 26157 Hồ Thị Nguyệt X 02/01/2007 Pa Cô Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

81 26158 Hồ Thị Nhên X 26/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 64.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

82 26159 Hồ Thị Nhễn X 05/09/2007 Pa Cô Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

83 26161 Hồ Thị Yến Nhi X 02/11/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 62.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

84 26162 Hồ Thị Nhớ X 19/12/2007 Bru-Vân Kiều Trung tâm Y tế huyện Gio Linh Trường PTDTNT Gio Linh 63.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

85 26164 Hồ Thị Hồng Nhớ X 01/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lập 64 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

86 26165 Hồ Thị Như X 07/07/2007 Bru-Vân Kiều Trạm Y Tế xã Hải Phúc - Đakrông -  Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

87 26168 Hồ Thị Nhương X 08/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS Xy 64.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

88 26169 Hồ Thị An Ni X 11/09/2007 Bru-Vân Kiều Trung tâm Y tế huyện Gio Linh Trường PTDTNT Gio Linh 62.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

89 26170 Hồ Thị Nương X 01/01/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 61.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

90 26171 Hồ Thị Nương X 11/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 64.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

91 26178 Hồ Văn Phú 30/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 64.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

92 26179 Hồ Thị Phương X 05/07/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 62.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

93 26186 Hồ Thị Quyên X 20/05/2007 Pa Cô Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

94 26187 Hồ Thị Quyền X 28/08/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 63.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

95 26188 Hồ Thị Quyn X 25/09/2007 Bru-Vân Kiều Húc Nghì - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số
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96 26191 Hồ Thị Quỳnh X 27/07/2007 Bru-Vân Kiều Đa Krông - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 65 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

97 26192 Hồ Thị Quỳnh X 27/07/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

98 26196 Hồ Thị Sang X 16/12/2007 Pa Cô A Vao - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 63.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

99 26197 Hồ Văn Sang 30/06/2007 Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 62.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

100 26198 Lê Thị Sáng X 17/08/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 65.3
(1 điểm) Người có cha hoặc mẹ là 

người dân tộc thiểu số

101 26202 Hồ Huy Sơn 20/02/2007 Bru-Vân Kiều Gio Linh - Quảng Trị Trường PTDTNT Gio Linh 61.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

102 26204 Hồ Thị Hoài Sông X 01/12/2007 Bru-Vân Kiều Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Húc 66.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

103 26205 Hồ Thị Sữa X 27/08/2007 Pa Cô A Vao - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

104 26208 Hồ Thị Sương X 02/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 65.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

105 26209 Hồ Thị Tám X 07/08/2007 Vân Kiều
Thôn La Tó, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng 

Trị 
Trường TH&THCS Húc Nghi 64.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

106 26210 Hồ Thị Tâm X 24/03/2007 Bru-Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 63.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

107 26212 Hồ Thị Thanh Tâm X 16/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 64.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

108 26213 Hồ Thị Tế X 14/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 65.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

109 26215 Hồ Thị Thanh Thanh X 07/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Sơn 63.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

110 26216 Hồ Văn Thanh 14/02/2007 Bru-Vân Kiều  Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

111 26218 Hồ Thị Thật X 20/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 65.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

112 26220 Hồ Thị Thích X 21/03/2007 Bru-Vân Kiều Húc Nghì - Đakrông -  Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 65.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

113 26221 Hồ Thị Thiên X 20/06/2006 Vân Kiều
Thôn Húc nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng 

Trị
Trường TH&THCS Húc Nghi 67 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

114 26223 Hồ Thị Thiếp X 25/04/2007 Bru-Vân Kiều Trung tâm Y Tế huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

115 26225 Hồ Thị Thinh X 15/05/2006 Bru-Vân Kiều Đa Krông - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 65.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

116 26226 Hồ Thị Thoa X 09/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 65 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

117 26227 Hồ Thị Thoa X 11/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 64.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

118 26228 Hồ Thị Thỏa X 08/07/2007 Vân Kiều Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường TH&THCS Húc Nghi 62.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

119 26229 Hồ Thị Thoan X 17/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông -  Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 66 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

120 26234 Hồ Thị Thuỷ X 09/12/2007 Vân Kiều Đakrông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Tà Long 62.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

121 26241 Văn Hoàng Tiếp 04/06/2007 Bru-Vân Kiều Trạm Y Tế xã Húc Nghì - Đakrông - Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 62.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

122 26242 Hồ Thị Danh Tiết X 28/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa -  Quảng Trị Trường THCS Thuận 66.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

123 26245 Hồ Thị Bảo Trâm X 04/10/2007 Bru-Vân Kiều Trung tâm Y tế huyện Gio Linh Trường PTDTNT Gio Linh 67.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

124 26246 Hồ Thị Ngọc Trang X 26/10/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 65.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

125 26247 Hồ Thị Trinh X 15/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường TH&THCS A Xing 64.7 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

126 26250 Hồ Thị Trương X 08/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 66.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

127 26254 Hồ Thị Tuyền X 18/06/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 65.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

128 26256 Hồ Thị Tuyết X 13/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường THCS Thanh 65.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số
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129 26257 Hồ Thị Tuyết X 18/02/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Hà- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 63.2 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

130 26260 Hồ Thị Phương Uyên X 07/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hiệp - Đakrông -  Quảng Trị Trường PT DTNT ĐakRông 64 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

131 26262 Hồ Thị Uynh X 29/07/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 64.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

132 26263 Hồ Thị Vải X 07/10/2007 Pa Cô  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS A Túc 64.9 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

133 26265 Hồ Thị Căn Vân X 21/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65.5 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

134 26266 Hồ Thị Vâng X 01/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 65.8 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

135 26268 Hồ Thị Vương X 19/10/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 65.1 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

136 26269 Hồ Thị Vương X 28/11/2007 Bru-Vân Kiều Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDTNT Vĩnh Linh 64.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

137 26272 Hồ Thị Xinh X 05/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Ba Tầng 65.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

138 26275 Hồ Thị Xúc X 14/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS Hướng Lộc 67.4 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

139 26276 Hồ Thị Xum X 17/03/2006 Bru-Vân Kiều Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Húc 66.6 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

140 26281 Hồ Thị Yêm X 14/05/2007 Vân Kiều Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị Trường PTDTBT THCS Pa Nang 62.3 (1 điểm) Người dân tộc thiểu số

  Danh sách này gồm có  140  thí sinh.

Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm 2022 Thị xã Quảng Trị, ngày 31 tháng 5 năm 2022
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